PHỤ LỤC SỐ 5
BẢNG GIÁ ĐẤT HUYỆN BÁT XÁT
(Kèm theo Nghị quyết định số 22/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai)
1. Bảng giá đất ở đô thị
	STT
	Tên đường phố, ngõ phố
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Thị trấn Bát Xát
	
	
	

	1
	Đường Hùng Vương
	Đoạn từ địa phận thị trấn (giáp xã Bản Qua đi Lào Cai) đến đường rẽ vào nghĩa trang nhân dân thị trấn
	III
	1.200.000

	2
	Đường Hùng Vương
	Đoạn từ đường rẽ vào nghĩa trang đến cây xăng
	II
	1.800.000

	3
	Đường Hùng Vương
	Đoạn từ cây xăng đến đường Lý Thường Kiệt
	I
	2.200.000

	4
	Đường Hùng Vương
	Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Lê Lợi
	II
	1.800.000

	5
	Đường Hùng Vương
	Đoạn từ mốc QH số 03 đường Lê Lợi đến hết đoạn mở rộng (có cống hộp hai bên)
	III
	1.200.000

	6
	Đường 156
	Đoạn từ cuối phạm vi có cống hộp 2 bên đến hết địa phận thị trấn (giáp xã Bản Qua lối đi Bản Vược)
	IV
	800.000

	7
	Đường Điện Biên
	Đường Huyện uỷ - UBND huyện
	III
	1.000.000

	8
	Đường Lý Thường Kiệt
	Hai bên đường Lý Thường Kiệt
	III
	1.000.000

	9
	Đường Châu Giàng
	Hai bên đường Châu Giàng
	III
	1.000.000

	10
	Đường Trần Hưng Đạo
	Hai bên đường Trần Hưng Đạo
	III
	1.000.000

	11
	Đường Hoàng Hoa Thám
	Hai bên đường Hoàng Hoa Thám
	III
	1.000.000

	12
	Đường Hoàng Liên
	Từ ngã tư trường Nội trú đến đường rẽ vào tổ 10
	III
	1.000.000

	13
	Đường Lê Lợi
	Từ ngã ba đường Hùng Vương đến đường Đông Thái
	III
	1.000.000

	14
	Đường Đông Thái
	Đường Đông Thái
	IV
	800.000

	15
	Đường bê tông
	Nối đường Điện Biên và đường Trần Hưng Đạo (đường sau phòng Tài chính)
	IV
	600.000

	16
	Đường Bê tông
	Nối đường Hoàng Liên và đường Hoàng Hoa Thám (đường sau nhà Khách UBND huyện)
	IV
	600.000

	17
	Đường nhánh
	Đường Châu Giàng - Đông Phón
	IV
	600.000

	18
	Đường Hoàng Liên
	Từ ngã tư trường Nội trú đến nghĩa trang nhân dân
	V
	500.000

	19
	Đường vào hồ ông Nhíp
	Từ đường 156 (từ UBND thị trấn) dài 600 m
	VII
	250.000

	20
	Đường tổ 10
	Từ Bệnh viện đến đường 156 (dốc Nông nghiệp)
	VII
	250.000

	21
	Đường Nghĩa trang
	Đường 156 đến nghĩa trang nhân dân
	VII
	250.000

	22
	Đường vào Bản Láng
	Dài 200 m từ đường 156
	VII
	250.000

	23
	Đường cuối tổ 7
	Mốc quy hoạch 31 đi vào nhà ông Lộc Tươm dài 150 m
	VII
	250.000

	24
	Đường vào hồ Lá Luộc
	Từ đường 156 (nhà Cổn Xuân) đi vào 800 m
	VII
	250.000

	25
	Đường tổ 7
	Từ mốc quy hoạch 16 đến hết đoạn theo quy hoạch mở mới
	IV
	800.000

	26
	Đường Đông Phón
	Đoạn nối từ đường Hoàng Liên, Châu Giàng đến đường Lý Thường Kiệt
	IV
	600.000

	27
	Đoạn nhánh
	Từ đường Châu Giàng đến đường Lý Thường Kiệt
	IV
	600.000

	28
	Đường 35m
	Từ tỉnh lộ 156 đến đường N9
	I
	2.000.000

	29
	
	Từ đường Hoàng Liên đến hết địa phận thị trấn Bát Xát
	III
	1.000.000

	30
	Đường N9
	Từ đường 35 m đến đường Châu Giàng
	II
	1.500.000

	31
	Đường N9
	Từ đường 35 m đến đường UBND thị trấn
	I
	2.000.000

	32
	Đường D8
	Từ đường N9 đến Đường N1 (Hoàng Liên kéo dài đến cổng trường Trung tâm bồi dưỡng chính trị)
	I
	2.000.000

	33
	Đường D9
	Từ đường N9 đến đường N1 (Hoàng Liên kéo dài đến cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị)
	I
	2.000.000

	34
	Đường D3
	Từ đường Hoàng Liên đến đường Đông Thái (giáp Bệnh viện huyện)
	IV
	600.000

	35
	Các tuyến đường còn lại
	Các tuyến đường ngoài các tuyến đường trên tính theo địa giới hành chính hiện tại của thị trấn
	VII
	250.000


2. Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực I
	Số TT
	Tên đường
	Mốc xác định
	Loại đường
	Giá đất (đồng/m2)

	1
	2
	3
	4
	5

	
	* Trung tâm cụm xã Bản Vược

	1
	Nút giao thông Bản Vược
	Các vị trí đất xung quanh nút giao thông đã được đầu tư XD cống hộp hai bên
	I
	2.000.000

	2
	Đường T5
	Từ mốc quy hoạch phòng khám đa khoa Bản Vược đến tiếp giáp với đường bê tông đi lối mở Bản Vược
	III
	500.000

	3
	Đường đi cửa khẩu (Tuyến T2 )
	Từ đoạn đã được đầu tư mở rộng(cống nước qua đường chỗ nhà ông Lìn) đi cửa khẩu
	II
	1.300.000

	4
	Đường đi Mỏ đồng (Tuyến T3 )
	Từ đoạn cuối có cống hộp hai bên ngã ba phòng khám đa khoa xã Bản Vược
	III
	800.000

	5
	Đường đi mỏ đồng
	Từ phòng khám đa khoa đến đỉnh dốc Kho Tầu
	IV
	400.000

	6
	Đường đi Mường Vi
	Từ đoạn hết công hộp hai bên đi Mường Vi dài 150m
	IV
	400.000

	7
	Đường 156
	Từ địa phận xã Bản Vược (phía giáp Bản Qua) đến cách đầu cầu Bản Vược 30m
	IV
	400.000

	8
	Đường N1
	Đường bê tông vòng quanh chợ
	III
	400.000

	9
	Đường Kim Thành, Ngòi Phát
	Từ địa phận xã Bản Vược giáp xã Bản Qua đến ngã tư giữa đường Kim Thành - Ngòi Phát và đường bê tông
	III
	500.000

	10
	
	Từ ngã ba đường T5 và đường Kim THành - Ngòi Phát đến chân dốc kho tàu
	III
	500.000

	
	* Trung tâm cụm xã Y Tý

	11
	Đường trục chính
	Từ địa giới quy hoạch đi Mường Hum đến cổng phòng khám đa khoa khu vực
	VII
	150.000

	12
	Tuyến N1
	Tuyến N1 cụm Y Tý
	VII
	150.000

	13
	Tuyến N3
	Tuyến N3 cụm Y Tý
	VII
	150.000

	14
	Tuyến N4
	Tuyến N4 cụm Y Tý
	VII
	150.000

	
	* Trung tâm cụm xã Trịnh Tường

	15
	Đường trục chính
	Từ trường Trung học cơ sở đến Ngầm tràn Trịnh Tường (đường đi Nậm Trạc)
	IV
	400.000

	16
	Đường nhánh
	Đường từ trạm Kiểm lâm đến đồn Biên phòng (nhánh sau chợ)
	V
	300.000

	17
	Đường bờ sông
	Từ ngã 3 (phòng khám) đi ra phía bờ sông đến trục chính phía đồn BP (nhánh sau khu dân cư)
	V
	250.000

	18
	Đường đi Bản Vược
	Từ cầu Tràn liên hợp đến Trường THCS
	VII
	150.000

	19
	Khu trung tâm UBND xã mới
	Đường từ nhà bà Nết đi bản Mạc qua UBND xã 200m
	VII
	150.000

	
	* Trung tâm cụm xã Mường Hum

	20
	Đường bê tông
	Đường Trục chính từ cây xăng đến cầu sắt đi Dền Sáng
	III
	500.000

	21
	Đường nhánh
	Từ đường bê tông đi vào chợ song song với đường trục chính
	III
	500.000

	22
	Đường trục chính
	Từ đường lên UBND xã đến đầu đường nối với đường bê tông
	III
	500.000

	23
	Đường đi Dền Thàng
	Từ đường tỉnh lộ đến đầu cầu Dền Thàng
	III
	500.000

	24
	Đường bê tông (Tuyến N5 +N6)
	Từ đường trục chính nối với đường bê tông đi vào chợ
	IV
	400.000

	25
	Các tuyến còn lại
	Các tuyến đường ngoài các tuyến đường trên của trung tâm cụm xã Mường Hum
	V
	300.000

	
	* Trung tâm cụm xã Bản Xèo

	26
	Đường 158
	Cách lối rẽ vào UBND xã đi Mường Vi 30m đến ngầm tràn phòng khám khu vực
	VII
	150.000

	
	* Trung tâm cụm xã Mường Vi

	27
	Đường 158
	Từ cổng trường tiểu học đến cổng trường THCS
	VII
	150.000

	
	* Trung tâm cụm xã Cốc Mỳ

	28
	Đường Bản Vược - A Mú Sung
	Từ điểm giữa Bưu điện văn hóa xã kéo dài ra hai đầu 300m
	VI
	200.000

	
	* Trung tâm cụm xã Quang Kim

	29
	Đường trục 156
	Từ điểm giáp ranh với xã Đồng Tuyển TP Lào Cai đến cầu vượt đường cao tốc(qua khu tái định cư)
	II
	1.000.000

	30
	Đường trục 156
	Đoạn 156 cũ
	III
	800.000

	31
	Đường 156
	Đoạn từ cầu vượt đường cao tốc đến cầu vòm Quang Kim
	III
	800.000

	32
	Đường 156
	Đoạn từ cầu vòm Quang Kim đến hết đoạn đường có cống hộp hai bên, hướng đi từ xã Quang Kim vào thị trấn Bát Xát
	II
	1.000.000

	33
	Đường trục 156 mới
	Từ đoạn cuối có cống hộp 2 bên đến hết địa phận xã Quang Kim giáp với xã Bản Qua
	III
	700.000

	34
	Đường đi Phìn Ngan
	Từ điểm đầu đường 156 đi Phìn Ngan đến hết mốc quy hoạch
	V
	250.000

	35
	Tuyến T2 QH đội 9 xã Quang Kim
	Tuyến 2 khu tái định cư đội 9
	III
	500.000

	36
	Đường N6
	Đoạn tỉnh lộ 156 cũ tuyến chánh cho Tỉnh lộ 156 mới
	III
	700.000

	37
	Đường D1,D2
	Khu trung tâm xã Quang Kim
	III
	700.000

	38
	Đường N1, N2
	Khu trung tâm xã Quang Kim
	III
	700.000

	39
	Đường Kim Thành, Ngòi Phát
	Từ đầu cầu giáp khu thương mại Kim Thành đến hết địa phận xã Quang Kim theo hướng đi từ Quang Kim lên Bản Vược
	III
	500.000

	
	* Xã Bản Qua

	40
	Đoạn đường 156 đi Lào Cai
	Từ điểm giáp thị trấn với xã Quang Kim thuộc địa phận xã Bản qua
	III
	700.000

	41
	Đường 156 đi Bản Vược
	Từ địa phận xã Bản Qua (giáp thị trấn) đến cầu vòm Bản Vai
	III
	500.000

	42
	Đường 156 đi Bản Vược
	Từ cầu vòm Bản Vai đến đồn 257
	III
	800.000

	43
	Đường 156 đi Bản Vược
	Từ đồn 257 đến hết địa phận xã Bản Qua nối đi Bản vược
	IV
	400.000

	44
	Khu quy hoạch tái định cư thôn Tân Hồng
	Các tuyến đường thuộc khu tái định cư Gang thép
	III
	500.000

	45
	Đường Kim Thành, Ngòi Phát
	Từ địa phận xã Bản Qua(giáp xã Quang Kim) đến hết địa phận xã Bản Qua
	III
	500.000

	46
	Đường 35m
	Từ địa phận xã Bản Qua(giáp thị trấn) đến nút giao thông giữa đường 35m và đường Kim Thành - Ngòi Phát
	III
	500.000

	
	* Xã Cốc San

	47
	Tuyến QL 4D
	Từ địa phận Lào Cai đến Cầu Sắt km9
	III
	700.000

	48
	Đường An San
	Từ đường 4D đến ngã ba đường vào nhà máy thủy điện Cốc San (800m)
	V
	300.000

	49
	Đường Luổng Láo
	Từ Km9 QLộ 4D đi nhà máy thuỷ điện Cốc San
	V
	300.000

	50
	Đường Ún Tà (đường bê tông mới làm)
	Từ đầu cầu treo Ún Tà đi vào hết khu dân cư
	VII
	150.000

	51
	Đường T1
	Đoạn từ khu tập thể hạt bảo dưỡng đường bộ đến cây xăng
	III
	500.000


	3. Bảng giá đất ở tại nông thôn khu vực II và giá đất nông nghiệp

	 * Đất ở tại nông thôn khu vực II:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Mức giá

	Vị trí 1
	150.000

	Vị trí 2
	130.000

	Vị trí 3
	110.000

	
	

	* Đất trồng lúa nước:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	33.000

	Vị trí 2
	28.000

	Vị trí 3
	22.000

	
	

	* Đất nuôi trồng thuỷ sản:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	28.000

	Vị trí 2
	24.000

	
	

	* Đất trồng cây hàng năm khác:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	24.000

	Vị trí 2
	19.000

	Vị trí 3
	14.000

	 
	 

	* Đất trồng cây lâu năm:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	14.000

	Vị trí 2
	11.000

	 
	 

	 
	 

	* Đất rừng sản xuất:
	

	
	 Đơn vị tính: Đồng/m2

	Vị trí
	Giá đất

	Vị trí 1
	6.500

	Vị trí 2
	5.000


4. Bảng phân vị trí đất ở tại nông thôn khu vực II
	Số TT
	Địa danh
	Vị trí

	( 1 )
	( 2 )
	( 3 )

	
	* Xã Cốc San:
	

	-
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	1

	
	* Xã Cốc Mỳ:
	

	-
	- Đường Bản Vược - A Mú Sung đoạn từ địa phận xã Bản Vược đến cách trung tâm xã 300m.
	2

	-
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	
	* Xã Bản Qua:
	

	-
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	
	* Xã Bản Vược:
	

	-
	- Các tuyến đường ngoài các tuyến đường trên tính theo địa giới hành chính quy hoạch của trung tâm cụm xã Bản Vược
	1

	-
	- Đường Bản Vược - A Mú Sung đoạn từ chân dốc Kho Tầu đến cầu Ngòi Phát.
	2

	-
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	-
	* Xã Quang Kim:
	

	
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	-
	* Xã Mường Vi:
	

	
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	-
	* Xã Tòng Sành:
	

	
	- Đường 4D từ địa phận xã Cốc San đến địa phận huyện Sa Pa
	2

	-
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	-
	* Xã Ý Tý:
	

	
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	-
	* Xã Trịnh Tường
	

	
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	-
	* Xã Mường Hum:
	

	
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	-
	* Xã Bản Xèo:
	

	
	- Các vị trí đất ở nông thôn còn lại .
	3

	-
	* Xã Phìn Ngan:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã Pa Cheo:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã Nậm Pung:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã Trung Lèng Hồ:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã Sàng Ma Sáo:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã Dền Thàng:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã Dền Sáng:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã Ngải Thầu:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã A Lù:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã A Mú Sung:
	

	
	Toàn xã
	3

	-
	* Xã Nậm Chạc:
	

	
	Toàn xã
	3


5. Bảng phân vị trí đất nông nghiệp
	STT
	Địa danh
	Vị trí

	
	
	Đất trồng lúa nước
	Đất nuôi trồng thủy sản
	Đất trồng cây hàng năm khác
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất rừng sản xuất

	
	
	
	
	
	
	

	( 1 )
	( 2 )
	( 3 )
	( 4 )
	( 5 )
	( 6 )
	( 7 )

	1
	Thị trấn Bát Xát
	1
	1
	1
	2
	2

	2
	Xã Cốc San
	1
	1
	2;3
	2
	2

	3
	Xã Bản Qua
	1
	1
	2;3
	2
	2

	4
	Xã Bản Vược
	1
	1
	2;3
	2
	2

	5
	Xã Cốc Mỳ
	2;3
	1
	2;3
	2
	2

	6
	Xã Mường Vi
	1
	1
	2;3
	2
	2

	7
	Xã Tòng Sành
	3
	1
	2;3
	2
	2

	8
	Xã Quang Kim
	1
	1
	2;3
	2
	2

	9
	Xã Trịnh Tường
	2;3
	2
	2;3
	2
	2

	10
	Xã Bản Xèo
	3
	2
	2;3
	2
	2

	11
	Xã Mường Hum
	3
	2
	2;3
	2
	2

	12
	Xã Phìn Ngan
	3
	2
	2;3
	2
	2

	13
	Xã Pa Cheo
	3
	2
	2;3
	2
	2

	14
	Xã Nậm Pung
	3
	2
	2;3
	2
	2

	15
	Xã Dền Thàng
	3
	2
	2;3
	2
	2

	16
	Xã Sàng Ma Sáo
	3
	2
	2;3
	2
	2

	17
	Xã Dền sáng
	3
	2
	2;3
	2
	2

	18
	Xã Nậm Chạc
	3
	2
	2;3
	2
	2

	19
	Xã A Mú Sung
	3
	2
	2;3
	2
	2

	20
	Xã Y Tý
	3
	2
	2;3
	2
	2

	21
	Xã A Lù
	3
	2
	2;3
	2
	2

	22
	Xã Ngải Thầu
	3
	2
	2;3
	2
	2

	23
	Xã Trung Lèng Hồ
	3
	2
	2;3
	2
	2
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